	PHÒNG GD & ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO NHÂN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024

	 
	MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ -  LỚP 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. KHUNG MA TRẬN.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiểm tra đánh giá theo yêu cầu cần đạt
	Tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	

	1
	Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 - 1009)
	Đất nước buổi đầu độc lập (939-967)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


0,25

	2
	Chương 5. Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 - 1407)
	Đại Việt thời Trần (1226 - 1400)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
0,5

	
	
	Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
0,75

	3
	Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê Sơ (1418 - 1527)
	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1527)
	
	
	
	1/2
	
	1/2
	
	
	
3,0

	
	
	Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,25

	4
	Chương 7. Vùng đất phía nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,25

	5
	Chương 1. Châu Âu
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,25


	
	
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

0,25

	
	Chương 2. Châu Á
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,25


	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,25

	
	Chương 4. Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
1,25

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


0,25

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
	1
	
	
	
	
	1/2
	
	1/2
	


2,25


	
	Chương 5. Châu Đại dương và châu Nam Cực
	Châu Đại dương
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
0,25

	Tỉ lệ
	45%
(4,5 đ)
	25%
(2,5 đ)
	20%
(2,0đ)
	10%
(1,0đ)
	100%

	Tổng hợp chung
	45%
	25%
	20%
	10%
	100%





[bookmark: _GoBack]II. ĐỀ KIÊM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Phần I. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Ai là người đã có công dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước?
A. Ngô Quyền.             B. Lê Hoàn.              C. Lý Công Uẩn.            D. Đinh Bộ Lĩnh.
Câu 2. Bộ luật của Đại Việt được ban hành dưới thời Trần có tên là
A. Quốc triều hình luật.				B. Hoàng Việt luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.				D. Luật Gia Long.
Câu 3. Trong các thế kỉ X – XV, quân đội của Đại Việt được tuyển theo chế độ
A. lao dịch.							B. dân binh.
C. ngụ binh ư nông.					D. nghĩa vụ quân sự.
Câu 4. Về văn hoá, giáo dục, Hồ Quý Ly cho dịch sách chữ Hán ra 
A. chữ Nho.							B. chữ Nôm.
C. chữ Phạn.						D. chữ Quốc ngữ.
Câu 5. Năm 1400, Hồ Quý Ly đặt tên nước ta là gì?
A. Vạn Xuân.						B. Việt Nam.
C. Đại Việt.							D. Đại Ngu.
Câu 6. Khi soạn bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã viết
A. “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. 		B. “Xã tắc vững bền”
C. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. 	D. “Hào khí Đông A”.
Câu 7. Ở Chăm-pa, tôn giáo có vị trí quan trọng nhất là
A. Thiên Chúa giáo.		B. Hin-đu giáo.
C. Hồi giáo.		D. Phật giáo.
Câu 8. Bộ sử đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?
A. Đại Việt sử ký.		B. Việt sử cương mục.	
C. Việt Nam thế chí.		D. Đại Việt sử ký toàn thư.
Câu 9. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào dưới đây ?
A. Ôn đới lục địa. 		B. Ôn đới hải dương. 
C. Nhiệt đới gió mùa. 		D. Nhiệt đới khô.
Câu 10. Loài động vật tiêu biểu ở Ô-xtrây-li-a là
A. Can-gu-ru.		 B. chim cánh cụt. 
C. hổ. 		 D. linh dương
Câu 11. Châu Mỹ nằm ở
A. bán cầu Bắc.	   B. bán cầu Nam.		C. bán cầu Đông.		D. bán cầu Tây.
Câu 12. Sau khi tìm ra châu Mỹ, người da đen châu Phi đã nhập cư vào châu Mỹ thông qua con đường nào?
A. Sang xâm chiếm thuộc địa.				B. Sang buôn bán.		
C. Đi tham quan du lịch. 					D. Bị đưa sang làm nô lệ.
Câu 13. Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây?
A. Châu đại dương.					B. Châu Phi.		
C. Châu Mỹ.						D. Châu Á
Câu 14. Hiện nay, châu lục nào có số dân đông nhất thế giới?
A. Châu Âu.		 B. Châu Phi.		C. Châu Á.		 D. Châu Mỹ.
Câu 15. Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người
A. gốc Phi.		B. lai.			C.Tây Ban Nha.		D. Anh-điêng.
Câu 16. Ô nhiễm không khí đã tác động trực tiếp như thế nào đến sức khỏe của con người?
 A. Trái đất nóng lên.                                            B. Làm mực nước biển dâng cao.
 C. Gây ra các bệnh về đường hô hấp.                      D. Làm thủng tầng ozon.
Phần II. Tự luận (6,0 điểm).
Câu 1 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ khởi nghĩa Lam Sơn,  chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2 (2 điểm). Dựa vào bảng số liệu: 
Diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019
	Năm
	1970
	1990
	2000
	2010
	2019

	Diện tích
(triệu km2 )
	4,0
	3,79
	3,6
	3,43
	3,39


- Nhận xét  sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019.
- Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn.
Câu 3 (1 điểm). Nêu vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ.

----------------------------- HẾT------------------------------


iii. ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm) 
Mỗi ý chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	B
	C



Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1 (3  điểm)
	Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
- Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân rộng rãi.
- Chấm dứt hơn hai mươi năm đô hộ của nhà Minh.
- Khôi phục nền độc lập, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
Bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
Câu hỏi mang tính mở, học sinh liên hệ và trả lời được các ý theo định hướng sau:
- Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân 
- Trọng dụng nhân tài
- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn
- Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hoà bình…
HS trả lời được từ 3 ý trở nên thì cho điểm tối đa
	
0,75đ

0,5đ
0,75đ

1,0đ




	Câu 2 (2 điểm)
	- Nhận xét: Diện tích rừng A-ma-dôn từ năm 1970 đến năm 2019 giảm liên tục
- Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn:
+ Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.
+ Trồng phục hồi rừng.
+ Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
	1,0đ


0,25đ
0,25đ
0,5đ


	Câu 3 (1 điểm)
	Vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ:
- Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây, trải dài trên nhiều vĩ độ. Châu Mỹ tiếp giáp với các đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và gần như tách biệt với các châu lục khác.
- Diện tích khoảng 42 triệu km2.
- Gồm hai lục địa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ nối với nhau eo đất hẹp Trung Mỹ.
	

0,5đ


0,25đ

0,25đ




Lưu ý: - Nếu học sinh có những ý phân tích hay, sáng tạo hợp lí mà đáp án chưa đề cập đến thì giáo viên linh hoạt chấm.
- Điểm của bài kiểm tra là tổng điểm của các câu cộng lại. 






